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	UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG THCS LIÊN MẠC

	ĐỀ KIỂM TRA KHÁO SÁT THÁNG 1/2019
Môn kiểm tra: Toán học 9
Thời gian làm bài:90 phút

(Đề kiểm tra gồm: 01 trang)


Bài 1 (2,0 điểm) Cho hai biểu thức:
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  và 
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   với x ≥ 0, x ≠ 9
a) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 25 

b) Chứng minh 
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c) Đặt P = A. B Tìm x để biểu thức P nhận giá trị nguyên.

Bài 2(2,0 điểm) Cho hệ phương trình 
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a) Giải hệ phương trình khi m = - 2

b) Tìm các giá trị của m nguyên để hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
(x; y) sao cho x và y nguyên

Bài 3 (2, 0 điểm) Cho hàm số y = (m – 2)x + 2 với 
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có đồ thị là đường thẳng (d)
a) Vẽ đồ thị của hàm số trên khi m = 3

b) Tìm m để đường thăng (d) song song với đường thẳng (d1): y = 2x +5

c) Đường thẳng (d) cắt trục Ox tại điểm A, cắt trục Oy tại điểm B. Tìm giá trị của m để diện tích tam giác AOB bằng 1 đơn vị.
Bài 4(3,5 điểm) Cho đường tròn (O; 3 cm) và A là một điểm cố định thuộc đường tròn. Đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn tại A. Trên d lấy điểm M 
( với M khác A). Kẻ dây cung AB vuông góc với OM tại H
a) Tính độ dài OM và AB khi OH = 2 cm
b) Chứng minh tam giác MBA cân và MB là tiếp tuyến của đường tròn (O)
c) Kẻ đường kính AD, đoạn thẳng DM cắt đường tròn tại E. Chứng minh 
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. Từ đó suy ra góc EHM = góc ODM
d) Tìm vị trí của điểm M trên d sao cho diện tích tam giác OAH lớn nhất
Bài 5(0,5 điểm): Cho a + b + c + ab + ac + bc = 6 và a, b, c > 0. Tìm GTNN của biểu thức 
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Chúc các em làm bài tốt!
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	ĐỀ KIỂM TRA KHÁO SÁT THÁNG 1
Môn kiểm tra: Toán học 9

Thời gian làm bài:90  phút

(Đề kiểm tra gồm: 01 trang)

	BÀI
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	I

(2,0đ)
	a
	Cho hai biểu thức:
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   với x ≥ 0, x ≠ 9
Với x = 25 (TMĐK)

Thay x = 25 vào biểu thức A ta có:
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Vậy với x = 25 thì 
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	b
	Với x ≥ 0, x ≠ 9, ta có
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	c
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Chứng minh được 0 ≤ P 
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P ( Z => P = 1 hoặc P = 2
Với P = 1, ta được x = 16 (TMĐK)
Với P = 2 , ta được x =
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Vậy 
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	II

(2,0đ)
	a
	Thay m = - 2 vào hệ phương trình ta được
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Vậy hệ phương trình có nghiệm (x; y) = 
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	b
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Từ (1) ta có y = 2 – 2mx

Thay y = 2 – 2mx vào (2) ta được
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Để hệ phương trình có nghiệm duy nhất thì phương trình (*) phải có nghiệm duy nhất 
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PT (*)
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Thay x vào  y = 2 – 2mx ta được
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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Để 
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Vậy với 
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 thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất thỏa mãn x, y nguyên.
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	III

(2,0đ)
	a
	Thay m = 3 vào hàm số ta được

y = (3 -2)x +2

y = x + 2
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	b
	Đường thẳng (d) cắt trục Ox tại điểm A
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Vậy A
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Đường thẳng (d) cắt trục Oy tại điểm B
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Vậy B (0; 2)
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Theo đề bài 
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Vậy m = 4 hoặc m = 0 thì diện tích tam giác AOB bằng 1 đơn vị.
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	a
	Đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn tại A
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 tại A

Xét tam giác AHO vuông tại H có
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 (Theo định lí Pytago)
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OM = 4,5 cm
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	b
	Xét tam giác MAB có

MH vừa là đường cao vừa là đường trung tuyến
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 là tam giác cân tại M

Ta có 
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 tại B

Vậy MB là tiếp tuyến của đường tròn (O)
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	c
	Dễ thấy MA2 = MH. MO (theo hệ thức lượng trong tam giác vuông)
Chứng minh được 
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 góc EHM = góc ODM
	0.25
0.25

0.25

0.25

	
	d
	Kẻ BK vuông góc với AD
Ta có 
[image: image46.wmf]HOAABD

SS.BK.AD

DD

==

11

24


Vì 
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 Diện tích tam giác OAH lớn nhất khi B là điểm chính giữa cung AD , khi đó AM = OA = 3 cm
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Lại có (a – b)2 + (b – c)2 + (c – a)2 ≥ 0

=> a2 + b2 + c2 – ab – ac – bc ≥ 0

=> 
[image: image49.wmf]333

222

abc

abc(1)

bca

++³++

 

Ta có: (a – 1)2 + (b – 1)2 + (c – 1)2 ≥ 0

=> a2 + b2 + c2 ≥ 2 (a + b+ c) – 3

Mà 2a2 + 2b2 + 2c2 ≥ 2(ab + ac + bc)

=> a2 + b2 + c2 ≥ 3 (2)

Từ (1) + (2) ta có 
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Dấu “=” xảy ra ( a = b = c = 1

Vậy min P = 3 ( a = b = c = 1
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	Giáo viên ra đề
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	Tổ trưởng chuyên môn

(Ghi rõ họ, tên, ký)


	Hiệu trưởng
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